
SỞ Y TẾ TỈNH BẾN TRE 

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ BẾN TRE  

Số:          /TTYT-D-TTB-VTYT 

V/v yêu cầu báo giá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

TP. Bến Tre, ngày     tháng 4 năm 2025 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Trung tâm Y tế thành phố Bến Tre có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham thảo 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua 

vật tư y tế, hóa chất phục vụ phòng chống dịch năm 2025 tại Trung tâm Y tế thành 

phố Bến Tre với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU CHÀO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Trung tâm Y tế thành phố Bến Tre; 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng 

- Chức vụ: Phó trưởng khoa Dược - TTB - VTYT  

- Số điện thoại liên hệ: 0275 3512 187 - 0972 484 858 (Ds Hằng) 

- Email: tothauttyttpbt@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp hoặc gửi về địa chỉ: Khoa Dược - TTB - VTTYT - Trung tâm 

Y tế thành phố Bến Tre - ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre. 

- Bảng scan và file excel gửi qua Email: tothauttyttpbt@gmail.com 

4. Thời gian tiếp nhận Bảng báo giá: Từ 08 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2025 đến 

trước 08 giờ ngày 08 tháng 5 năm 2025  

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá 

II.  NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục yêu cầu báo giá: phụ lục 1 kèm theo 

2. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật 

định và các chi phí khác. 

3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Trung tâm Y tế thành phố Bến Tre, ấp Mỹ An 

C, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

4. Hồ sơ báo giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau: 

-  Bảng báo giá của nhà thầu (ký tên, đóng dấu): Theo mẫu phụ lục 2 
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- Giấy phép kinh doanh của nhà thầu; 

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue của mặt hàng chào giá; 

- Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực của mặt hàng chào giá (nếu có)./. 

Nơi nhận: 

- Quý Công ty; 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Lưu: VT, D-TTB-VTYT. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh 
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Phụ lục 1 

 

DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số          /TTYT-D-TTB-VTYT ngày     tháng 4 năm 2025 của Trung tâm Y tế thành phố Bến Tre) 

 

 

STT Tên vật tư y tế, hóa chất Cấu hình, tính năng kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Bơm kim tiêm 0.1ml 

- Bơm tiêm làm bằng nhựa dùng một lần để tiêm vắc xin BCG cho 

trẻ sơ sinh. 

- Dung tích bơm tiêm: 0.1 ml. Kim các cỡ, đảm bảo liên kết giữa 

đốc kim và thân kim trong điều kiện sử dụng bình thường. 

Ống 2.000 

2 Bơm kim tiêm 0.5ml 

- Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh. 

- Bơm tiêm nhựa liền kim dung tích 0.5ml; Pít tông có khía bẻ gãy 

để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. 

- Khử trùng bằng khí E.O; vô trùng, không độc, không gây sốt 

Ống 4.000 

3 
Nhiệt kế dùng cho bảo 

quản vaccin 

Kích thước: 165x25 mm 

- Dải nhiệt độ: -30°C đến +50°C 

- Độ chia nhỏ nhất: 1°C 

Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 

Cái 50 

4 
Hóa chất diệt muỗi, côn 

trùng Permethrin 

Hóa chất diệt muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết,  Thành phần: 50% 

Permethrin 
Lít 25 
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STT Tên vật tư y tế, hóa chất Cấu hình, tính năng kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

5 
Hóa chất khử trùng 

Cloramin B 

Hóa chất diệt khuẩn, thành phần hóa học: sodium 

benzensulfochleramin. 

Hàm lượng clorin: ≥ 25%. 

Kg 10 

6 Chỉ thị đông băng 

-Phạm vi ứng dụng: Vận chuyển và bảo quản vắc xin, thuốc, dược 

phẩm, mẫu phẩm... vv 

-Kích thước bên ngoài khoảng: 49 x 30 x 10,5mm (±10%) 

-Kích thước của màn hình: 10 x 10 mm (±5%) 

-Trọng lượng: 12 g 

- Điều kiện bảo quản (chưa kích hoạt): +4°C đến +50°C 

-Nhiệt độ hoạt động: –20°C đến +55°C 

-Độ chính xác của phép đo nhiệt độ: ± 0,3 °C điển hình;  ± 0,6 °F 

điển hình. 

- Loại chỉ thị đông băng: Vàng 

- Thiết lập cảnh báo: 0°C (vàng) 

-Thời gian cảnh báo: 60 phút dưới 0°C (vàng) 

-Thời gian đo nhiệt độ: 2 phút (vàng) 

-Pin: Lithium dạng tròn 

Cái 4 
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Phụ lục 2 
 

CÔNG TY……… 

Địa chỉ: ………….. 

Thông tin liên hệ:………….. 
 

BẢNG BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Bến Tre 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế thành phố Bến Tre, chúng tôi .....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều 

nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá như sau: 

1. Danh mục báo giá: 

STT Tên vật tư y tế, 

hóa chất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật  

Hãng 

sản xuất 

Nước 

sản xuất 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VAT)  

Thành tiền 

(VAT)  

1           

…           

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng … ngày, kể từ ngày … tháng … năm 2025 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng 

4. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thuốc nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực 

.…, ngày       tháng    năm 2025 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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